CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
(Kèm theo Thông tư số:03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017
của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Vẽ xây dựng
Mã môn học: MH 08
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ;  Thực hành, bài tập: 38 giờ;   Kiểm tra 7 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:	
	- Vị trí: Môn học Vẽ xây dựng trong chương trình giảng dạy chuyên ngành/nghề Kỹ thuật Xây dựng, bậc trung cấp được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung.
	- Tính chất: Môn học Vẽ xây dựng là mô học chuyên môn nghề, là môn học cơ sở nghề kỹ thuật bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:
· Về kiến thức: 
+ Mô tả và sử dụng được các dụng cụ và vật liệu vẽ. 
+ Xác định được các quy ước về bản vẽ xây dựng.
+ Trình bày được các bản vẽ kỹ thuật xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.
- Về kỹ năng:
+ Đọc và vẽ được các bản vẽ bao gồm các bản vẽ kiến trúc, bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép, bản vẽ kết cấu thép của công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
+ Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong các học phần có liên quan và trong thực tế. 
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập, tuân thủ các qui định và tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1

	Bài mở đầu
Giới thiệu về học phần 
1. Giới thiệu` Học phần
1.  Mục tiêu – yêu cầu môn học:
	1
	1



	
	

	2

	Chương I: Vật liệu và dụng cụ vẽ:
1. Vật liệu vẽ
2. Dụng cụ vẽ
3. Cách tô đạm bản vẽ
	
	
	
	

	3




	Chương: II Những tiêu chuẩn cơ bản về trình bày bản vẽ kỹ thuật:
1 Khổ giấy 
2 Tỷ lệ
3 Các nét vẽ
4 Chữ và số
5 Ghi kích thước
6 Ký hiệu vật liệu
	1
	1
	
	




	4


	Chương 3: Vẽ hình học
1. Một số bài toán vẽ hình học đơn giản
2. Vẽ nối tiếp hai đường
3. Một số đường cong hình học
	4
	2
	2
	



	5

	Chương 4: Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật:
1. Phương pháp hình chiếu thẳng  góc
2. Hình cắt và mặt cắt
3. Hình vẽ tách
* Kiểm tra định kỳ
	7
	2
	4
	



1

	6
	Chương 5: Hình biểu diễn nổi trên bản vẽ xây dựng:
1. Bóng trên hình chiếu thẳng góc
2. Hình chiếu trục đo
3. Hình chiếu phối cảnh
*Kiểm tra định kỳ
	10
	2
	6
	



2

	7




	Chương 6: Bản vẽ kết cấu thép:
1. Khái niệm chung
2. Cách biểu diễn các loại thép hình
3. Các hình thức lặp nối của kết cấu thép
4. Đặc điểm của bản vẽ kết cấu thép
5. Giới thiệu một số bản vẽ kết cấu thép và trình tự vẽ các hình biểu diễn của kết cấu thép
* Kiểm tra định kỳ
	9
	2
	6
	1

	8
	Chương 7: Bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép:
1. Khái niệm chung
2. Các loại cốt thép
3. Các quy trình và ký hiệu quy ước dung trên bản vẽ kết cấu bêtông cốt thép
4. Cách đọc và vẽ bản vẽ bêtông cốt thép
* Kiểm tra định kỳ
	13
	2
	10
	




1

	9
	Chương 8: Bản vẽ nhà:
1. Khái niệm chung
2. Mặt bằng toàn thể
3. Các hình biểu diễn của một ngôi nhà
4. Bản vẽ công nghiệp
5. Trình tự thiết lập bản vẽ nhà
	13
	3
	10
	

	10
	Kiểm tra kết thúc
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	60
	15
	38
	7



2. Nội dung chi tiết:
 Bài mở đầu 									Thời gian: 1 giờ
Giới thiệu về học phần 							
1. Giới thiệu Học phần.
2. Mục tiêu – yêu cầu môn học:
- Hiểu được mục tiêu và vị trí của môn học
- Trình bày được các nội dung của môn học và tài liệu tham khảo
Chương: I Vật liệu và dụng cụ vẽ:                              			Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương 1, sinh viên có khả năng:
- Nhận Biết được các vật liệu và dụng cụ vẽ.
- Sử dụng được thành thạo các vật liệu và dụng cụ vẽ.
- Tạo ra động lực cho sinh viên trong quá trình học tập môn học. 
- Tuân theo các tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật theo TCVN.
2. Nội dung chương:
2.1. Vật liệu vẽ.
2.2.  Dụng cụ vẽ
2.3. Cách tô đạm bản vẽ
Chương 2: Những tiêu chuẩn cơ bản về trình bày bản vẽ kĩ thuật:     Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương 2, sinh viên có khả năng:
- Tóm tắt được những tiêu chuẩn cơ bản về thiết lập các bản vẽ xây dựng. 
- Thực hiện được theo tiêu chuẩn cơ bản về thiết lập các bản vẽ xây dựng.
- Tuân theo các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật.
2. Nội dung chương:
2.1. Khổ giấy 
2.2. Tỷ lệ
2.3. Các nét vẽ
2.4. Chữ và số
2.5. Ghi kích thước
2.6.  Ký hiệu vật liệu
Chương 3: Vẽ hình học:							Thời gian: 4 giờ.
1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương 3, sinh viên có khả năng:
- Giải thích được một số bài toán vẽ hình học đơn giản, vẽ nối tiếp hai đường, một số đường cong hình học. 
- Sử dụng được một số bài toán vẽ hình học đơn giản, vẽ nối tiếp hai đường, một số đường cong hình học.
- Tuân theo các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật.
2. Nội dung chương:
2.1. Một số bài toán vẽ hình học đơn giản
2.2. Vẽ nối tiếp hai đường.
2.3. Một số đường cong hình học 
Chương 4: Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật:	        		Thời gian: 7 giờ.
1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương 4, sinh viên có khả năng:
- Trình bày được các phương pháp hình chiếu, hình cắt và mặt cắt.
- Vận dụng được các phương pháp hình chiếu để vẽ các bản vẽ kỹ thuật xây dựng.
- Tuân thủ thực hiện bản vẽ theo các tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật
- Rèn luyện tính tỉ mỉ và tác phong công nghiệp, năng động sáng tạo, nghiêm túc và nổ lực giải quyết các vấn đề được giao.
2. Nội dung chương:
2.1. Phương pháp hình chiếu thẳng góc.
2.2. Hình cắt và mặt cắt.
2.3. Hình vẽ tách
* Kiểm tra định kỳ 
Chương 5: Hình biểu diễn nổi trên bản vẽ xây dựng:          		 Thời gian:10 giờ.
1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương 5, sinh viên có khả năng:
- Trình bày được các khái niệm, bóng đổ của công trình, hình chiếu trục đo, hình chiếu phối cảnh. 
- Thực hiện được các phương pháp bóng đổ của công trình, hình chiếu trục đo, hình chiếu phối cảnh vào bản vẽ xây dựng.
- Rèn luyện tính tỉ mỉ và tác phong công nghiệp, năng động sáng tạo, nghiêm túc và nổ lực giải quyết các vấn đề được giao.
2. Nội dung chương:
2.1. Bóng trên hình chiếu thẳng góc.
2.2. Hình chiếu trục đo.
2.3. Hình chiếu phối cảnh.
*Kiểm tra định kỳ 	
Chương 6: Bản vẽ kết cấu thép:						Thời gian: 9 giờ.
1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương 6, sinh viên có khả năng:
- Trình bày được các cách biểu diễn các loại thép hình, đặc điểm của bản vẽ kết cấu thép.
- Vẽ và đọc được bản vẽ kết cấu thép đúng theo tiêu chuẩn Việt Nam về kết cấu thép. 
- Rèn luyện tính tỉ mỉ và tác phong công nghiệp, năng động sáng tạo, nghiêm túc và nổ lực giải quyết các vấn đề được giao.
2. Nội dung chương:
2.1. Khái niệm chung.
2.2. Cách biểu diễn các loại thép hình.
2.3. Các hình thức lặp nối của kết cấu thép.
2.4. Đặc điểm của bản vẽ kết cấu thép.
2.5. Giới thiệu một số bản vẽ kết cấu thép và trình tự vẽ các hình biểu diễn của kết cấu thép.
* Kiểm tra định kỳ
Chương 7: Bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép:				Thời gian: 13 giờ.
1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương 7, sinh viên có khả năng:
- Trình bày được khái niệm, các loại hình biểu diễn của một ngôi nhà. quy định trên bản vẽ mặt bằng, cách đọc và vẽ bản vẽ bêtông cốt thép. 
- Vẽ và đọc được bản vẽ bản vẽ của một ngôi nhà đúng theo tiêu chuẩn Việt Nam.
- Rèn luyện tính tỉ mỉ và tác phong công nghiệp, năng động sáng tạo, nghiêm túc và nổ lực giải quyết các vấn đề được giao.
2. Nội dung chương:
2.1. Khái niệm chung.
2.2. Các loại cốt thép.
2.3. Các quy trình và ký hiệu quy ước dung trên bản vẽ kết cấu bêtông cốt thép.
2.4. Cách đọc và vẽ bản vẽ bêtông cốt thép
* Kiểm tra định kỳ
Chương 8: Bản vẽ nhà:							Thời gian: 13 giờ.
1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương 8, sinh viên có khả năng:
- Trình bày được khái niệm, mặt bằng toàn thể, Các hình biểu diễn của một ngôi nhà, trình tự thiết lập bản vẽ nhà
- Vẽ và đọc được bản vẽ bản vẽ nhà dân dụng đúng theo tiêu chuẩn Việt Nam về kết cấu bêtông cốt thép
- Rèn luyện tính tỉ mỉ và tác phong công nghiệp, năng động sáng tạo, nghiêm túc và nổ lực giải quyết các vấn đề được giao
2. Nội dung chương:
2.1. Khái niệm chung
2.2. Mặt bằng toàn thể
2.3. Các hình biểu diễn của một ngôi nhà
2.4. Bản vẽ công nghiệp
2.5. Trình tự thiết lập bản vẽ nhà
V. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc:
- Dụng cụ vẽ kỹ thuật.
- Máy chiếu PROJECTOR; Tivi 
- Máy laptop
- Phần mềm AutoCAD, Sketchup.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
+ Slide.
+ Mô hình thật kiến trúc của ngôi nha
+ Giáo trình vẽ kỹ thuật xây dựng, Đoàn Như Kim (chủ biên),Nguyễn Quang Cự, Dương Tiến Thọ, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Năm 2012.
+ Bài tập vẽ xây dựng
+ Tài liệu tham khảo
4. Các điều kiện khác:
+ Phòng học chuyên môn vẽ kỹ thuật
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
Về kiến thức: 
· Bằng phương pháp kiểm tra thực hành, người học cần đạt các yêu cầu sau: Đọc thành thạo các bản vẽ kỹ thuật xây dựng. Biểu diễn đúng vật thể bằng các hình chiếu. Xác định đúng hình dáng, kích thước của chi tiết trên bản vẽ. Đọc đúng ký hiệu quy ước trên bản vẽ kỹ thuật. Trình bày đầy đủ nội dung cơ bản của bản vẽ chi tiết
Về kỹ năng: 
· Đánh giá kỹ năng vẽ của sinh viên thông qua các bài tập thực hành đạt các yêu cầu bản vẽ trình bày đẹp, đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, Tự giác, có trách nhiệm trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau
2. Phương pháp: 
Bài thi kết thúc môn được đánh giá theo thang điểm 10
+ Thời gian làm bài thi: 90 phút
+ Hình thức thi: thực hành vẽ trên giấy
+ Học sinh được sử dụng tài liệu
+ Bài thi được kết cấu: Bao gồm trong các nội dung sau:
· Thể hiện mặt bằng công trình, mặt bằng bố trí thép sàn; Thể hiện mặt đứng công trình; Thể hiện mặt cắt công trình
· Thể hiện chi tiết mặt bằng móng, chi tiết móng; Thể hiện chi tiết mặt bằng đà kiềng, chi tiết đà kiềng; Thể hiện chi tiết mặt bằng dầm sàn, chi tiết dầm sàn
· Thực hiện đúng theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hiện hành
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Môn học Vẽ kỹ thuật xây dựng được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
Khi giảng dạy, giáo viên sử dụng các phương tiện và dụng cụ vẽ để hướng dẫn người học trong giảng dạy; kết hợp sử dụng máy tính, máy chiếu để mô tả một cách tỉ mỉ, chính xác các phương pháp biểu diễn vật thể, các chi tiết. Khi hướng dẫn thực hành cần sử dụng phần mềm mô phổng các bản vẽ thật, giáo viên phải bám sát hỗ trợ người học về kỹ năng vẽ, uốn nắn các thao tác cơ bản
- Đối với giáo viên, giảng viên: Để giảng dạy được chương trình ngoài các kiến thức cơ bản trong nội dung 8 chương, giáo viên phải có kiến thức thực tế. Giáo viên cần tham khảo thêm nhiều sách tham khảo về hình họa - vẽ kỹ thuật, kiến trúc và kết cấu
Phương pháp giảng dạy: 
Hướng dẫn sinh viên nhận biết những kiến thức cơ bản về môn học vẽ xây dựng
Hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu giáo trình
Kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy. Phương pháp chính là thảo luận trên nền tảng việc giao bài tập cho sinh viên làm bài theo nhóm, vẽ ở nhà và tại lớp sau đó nộp lại cho giáo viên đánh giá
- Đối với người học: 
Nghiên cứu kỹ chương trình học phần chi tiết
Chuẩn bị các nội dung trước khi đến lớp theo yêu cầu của giáo viên
Tham gia làm bài tập nhóm, bài tập tại lớp nộp lại cho giáo viên
Đi quan sát và đo các công trình thực tế
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Biểu diễn vật thể:
· Thể hiện mặt bằng, mặt bên, mặt cắt của vật thể
· Thể hiện hình chiếu trục đo của vât thể
· Bản vẽ kiến trúc nhà, kết cấu, điện nước
· Thể hiện mặt bằng, mặt đứng của công trình
· Thể hiện mặt cắt dọc, mặt cắt ngang của công trình
· Thể hiện mặt cắt dọc và mặt cắt ngang của bộ phận kết cấu bê tông cốt thép
· Thể hiện chi tiết kiến trúc
· Thể hiện chi tiết vì kèo thép
· Thể hiện sơ đồ nguyên lý hệ thống điện
· Thể hiện sơ đồ không gian cấp thoát nước
4. Tài liệu tham khảo:
 [1] Nguyễn Quang Cự(CB), Đoàn Kim Như, Dương Tiến Thọ (2001), Vẽ Kỹ Thuật xây dựng NXB Giáo dục
[2] Nguyễn Đình Điện(CB), Đỗ Mạnh Môn (2005), Hình học Họa hình (tập một) 2, NXB Giáo dục
[3] Nguyễn Đình Điện(CB), Dương Tiến Thọ, Nguyễn Văn Tuấn (2005), Hình học Họa hình (tập hai) NXB Giáo dục
[4] Đặng Văn Cứ(CB), Nguyễn Quang Cự, Đoàn Kim Như (2008), Bài tập Vẽ Kĩ Thuật xây dựng (tập một) NXB Giáo dục
[5] Đoàn Như Kim (CB),Nguyễn Quang Cự, Dương Tiến Thọ, (2012) Giáo trình vẽ kỹ thuật xây dựng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
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